
Wood Glue Wood Glue Ultimate Super Glue Super Glue Gel

5-10 Minutes Up to 15 minutes

20-30 Minutes

80% in 1-2 Hours 80% in 1-2 Hours

Màu gỗ tự nhiên Màu gỗ tự nhiên

20-30 Minutes 10-45 Seconds

Trong suốt

Không khuyến khích

Gỗ Gỗ

Có thể chà nhám Có thể chà nhám

Không khuyến khích

10-45 Seconds

Trong suốt

Gorilla Glue White Gorilla Glue Clear Gorilla Glue

Nâu Trắng Trong suốt

80% in 1-2 Hours 80% in 1 Hours 24 Hours

10-15 Minutes

1-2 Hours 30-60 Minutes 2 Hours

5-10 Minutes 5 Minutes

Gorilla Product Guide

SẢN PHẨM

100% in 24 hours

Sử Dụng
Tốt Nhất Cho

Thời Gian
Kết Dính

Thời Gian
Cố Định

Thời Gian
Khô

Màu Sau Khi
Khô

Ngoài Trời

Hoàn Thành

Áp dụng cho

Sửa chữa trên tất cả 
mọi bề mặt khác 
nhau, trong nhà và 
ngoài trời

Không thấm nước, 
đạt tiêu chuẩn 
 ANSI / HPVA Loại I

Có thể chà nhám, có 
thể sơn và có thể giữ 
được

Gỗ

Kim loại

Đá

Gốm sứ

Thủy tinh

Nhựa*

Tấm PVC**

Gạch

Bê tông

Bọt

Gỗ

Kim loại

Đá

Gốm sứ

Thủy tinh

Nhựa*

Tấm PVC**

Gạch

Bê tông

Bọt

Gỗ

Kim loại

Đá

Gốm sứ

Thủy tinh

Nhựa*

Tấm PVC**

Gạch

Bê tông

Bọt

Cao su

Vải sợi

Gỗ

Kim loại

Đá

Gốm sứ

Nhựa*

Giấy

Cao su

Gỗ

Kim loại

Đá

Gốm sứ

Nhựa*

Giấy

Cao su

Có thể chà nhám, có 
thể sơn và có thể giữ 
được

Có thể chà nhám, có 
thể sơn và có thể giữ 
được

Có thể chà nhám, 
có thể sơn

Có thể chà nhám, 
có thể sơn

Không thấm nước, 
đạt tiêu chuẩn 
 ANSI / HPVA Loại I

Không thấm nước, 
đạt tiêu chuẩn 
 ANSI / HPVA Loại I

Chống nước, 
đạt tiêu chuẩn
 ANSI / HPVA Loại II

Chống nước, 
đạt tiêu chuẩn
 ANSI / HPVA 
Loại II

Sửa chữa trên tất cả 
mọi bề mặt khác 
nhau, trong nhà và 
ngoài trời

Những công việc kết 
dính khó, với yêu cầu 
bền chắc, trong suốt 
và không tạo bọt

Các dự án xây 
dựng, mộc hoặc sở 
thích dán bất kỳ loại 
gỗ nào.

Các ứng dụng gỗ 
ngoài trời nơi nhiệt 
độ hoặc độ ẩm

Sửa chữa ngay lập 
tức các dự án nhỏ 
trong nhà.

Công thức đặc hơn và 
kiểm soát tốt. Tuyệt 
vời cho nhiều bề mặt 
và các ứng dụng 
thẳng đứng.

Không thể thay thế

Khô nhanh
Sau 1-5 Minutes

Khô nhanh
Sau 1-5 Minutes

Không thể thay thế

* Không khuyến khích sử dụng trên nhựa polyetylen hoặc nhựa polypropylen.

** Không nên dùng cho ống PVC.
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